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TÊN BÀI DẠY: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
[bookmark: _GoBack]I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Phân tích hiện trạng và giải thích nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước và không khí ở đới ôn hòa, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
- Đánh giá được hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hòa mà còn cả ở toàn thế giới.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, thu thập thông tin ngoài xã hội, thông tin thực tế
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:
+ Kĩ năng tổng hợp, vận dụng các kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề
+ Kĩ năng phân tích thông tin từ ảnh địa lí, rèn luyện tư duy, tổng hợp.
+ Rèn luyện tốt khả năng tư duy logic, khả năng tái hiện những tri thức đã học để tìm kiến thức mới.
+ Kĩ năng tính toán và vẽ biểu đồ.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thái độ nghiêm túc học tập tốt tất cả các môn học, yêu thích, say mê tìm hiểu kiến thức của nhiều môn học qua các kênh thông tin khác nhau.
- Trách nhiệm: ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường. Phản đối và không có những hành động tiêu cực làm ảnh hưởng xấu tới môi trường. Ủng hộ Nghị định thư Kyoto
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy tính
- Giáo án, phiếu học tập
- Tài liệu về thực trạng ô nhiễm môi trường đới ôn hòa, trên thế giới, Việt Nam. Tài liệu các nội dung kiến thức liên môn đến bài dạy.
- Đồ dùng học tập.
- Tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
a) Mục đích:
- Gây hứng thú cho HS, tăng tính tập trung và định hướng nội dung hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
Hs trả lời được 2 câu hỏi
+ HS đặt tên cho bức hình. Nội dung: ô nhiễm môi trường
+ Hoa Kì là quốc gia phát triển nhất thế giới và cũng có lượng khí thải nhiều nhất.
d) Cách thực hiện:
- GV dẫn dắt vào bài bằng những câu hỏi sau: 
Câu 1: Quan sát bức hình sau và đặt tên cho bức hình? Từ đó dự đoán nội dung bài học ngày hôm nay?
Câu 2: Em có suy nghĩ gì khi quan sát những bức hình dưới đây về ô nhiễm môi trường của Hoa Kì? 
	[image: H&#236;nh ảnh ngột thở tới kh&#243; tin về nước Mỹ khi ch&#236;m trong &#244; nhiễm]
	[image: Hình ảnh ngột thở tới khó tin về nước Mỹ khi chìm trong ô nhiễm - Ảnh 3.]

	Một chiếc xe bị vứt đi nằm ở Vịnh Jamaica, New York năm 1973. Dù EPA có những quy định nghiêm ngặt về rác thải nhưng thời điểm đó, nhiều phương tiện vẫn bị vứt bỏ một cách bừa bãi. 
	Những nhà máy thải khói lên trời trong những năm 1970, gây tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà máy này chuyên đốt các loại ác quy đã qua sử dụng

	[image: Hình ảnh ngột thở tới khó tin về nước Mỹ khi chìm trong ô nhiễm - Ảnh 11.]
	[image: ]

	Núi rác khổng lồ phía trước Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, công trình bị khủng bố đánh sập ngày 11/9/2001.
	Nước biển xung quanh nơi đặt Tượng nữ thần tự do nổi váng dầu.


- GV vào bài: Việc phát triển các ngành công nghiệp giúp Hoa Kì tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, nhưng đồng nghĩa với việc đưa môi trường tự nhiên nhất là không khí và nước nơi đây đem ra đấu giá ngược bởi những lượng khí thải và rác thải chưa qua xử lí thải ra môi trường. Vậy theo em, Hoa Kì và các nước ở đới ôn hòa có nên ngừng việc xả thải ra môi trường tự nhiên không? Đề trả lời cho câu hỏi trên, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bài hôm nay….
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về môi trường đới ôn hòa (20 phút)
a) Mục đích:
- Phân tích hiện trạng và giải thích nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước và không khí ở đới ôn hòa.
- Đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
- Chỉ ra được tầm ảnh hưởng của Nghị định Ki-ô-tô trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
1. Ô nhiễm không khí:
- Hiện trạng: Bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.
- Nguyên nhân: Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
- Hậu quả:
+ Tạo nên những trận mưa axít, tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, … Khí thải còn làm thủng tầng ôzôn.
2. Ô nhiễm nước.
- Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm: nước sông, nước biển, nước ngầm.
- Nguyên nhân :
+ Nước thải công nghiệp , tàu bè , sinh hoạt …..
+ Sự cố tàu chở dầu .
+ Dư lượng phân bón , thuốc hóa học trong nông nghiệp .
- Hậu quả :
+ Khan hiếm nước sạch
+ Chết sinh vật dưới nước
+ Gây bệnh ngoài da…
d) Cách thực hiện:
· Nhiệm vụ 1: Giáo viên nêu vấn đề
Bước 1: GV cho HS quan sát 2 bức ảnh sau
	[image: air-pollution-systems]
	[image: Image result for Pollution Beijing]

	Điểm giống nhau giữa 2 bức tranh là gì? 


Bước 2: GV tiếp tục cho HS quan sát những bức ảnh tiếp theo 



	Những bức ảnh dưới đây phản ánh vấn đề nào đang diễn ra ở các nước đới ôn hòa?

	[image: ]



Bước 3: HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của GV
· Nhiệm vụ 2: Phân tích hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí và nước ở đới ôn hòa.
Bước 1: GV chia lớp làm 4 nhóm
· Nhóm 1,3: Tìm hiểu hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.
· Nhóm 2,4: Tìm hiểu hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm nước ở đới ôn hòa.
( Lưu ý: các nhóm thể hiện nội dung bằng sơ đồ tư duy. Vẽ trên khổ giấy A2 giáo viên phát)
Bước 2: Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thiện sản phẩm
Bước 3: GV chọn 2 nhóm đại diện lên trình bày. 2 nhóm còn lại đối chiếu, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn. 
· GV sử dụng kĩ thuật 3 lần 3 yêu cầu nhóm nhận xét đưa ra 3 ý kiến về bài thuyết trình của nhóm bạn:
+ Nêu ra 3 điểm tốt trong bài thuyết trình của nhóm bạn.
+ Nêu ra 3 điểm chưa tốt trong bài thuyết trình của nhóm bạn.
+ Nêu ra 3 đề nghị/ đề xuất/ kiến nghị đến nhóm bạn. Hoặc 3 câu hỏi yêu cầu nhóm bạn cần làm rõ
Bước 4: GV chuẩn xác kiến thức bằng sơ đồ học sinh. GV vẽ nhanh lên bảng và yêu cầu HS vẽ lại vào vở theo sở thích của mình, song vẫn phải đảm bảo đúng và đủ nội dung.
· Nhiệm vụ 3: GV cùng HS giải quyết câu hỏi phần khởi động và 1 số vấn đề các nhóm quan tâm
Câu 1: Như các em đã thấy, ô nhiễm môi trường đã khiến các nước ở đới ôn hòa phải nhận lại những hậu quả nặng nề. Vậy theo em, Hoa Kì và các nước ở đới ôn hòa có nên ngừng việc xả thải ra môi trường tự nhiên không?
+ Phân tích: Sẽ có 2 luồng trái chiều. Đồng ý xả thải và ngừng xả thải
+ GV chọn ra 2 bạn đứng lên tranh luận và phản biện ý kiến của mình.
GV rút ra kết luận: Để phát triển toàn diện nền kinh tế 1 cách bền vững, các nước ở đới ôn hòa trước hết phải xem xét, xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường. Để làm được việc này bên cạnh việc thực hiện thì quy trình giám sát và đưa ra những chế tài đã được các nước đới ôn hòa thực hiện thông qua việc kí kết nghị định Ki-ô-tô nhằm cắt giảm lượng khí thải ở các quốc gia.
Câu 2: Hoàn thành bài tập số 2/ SGK – trang 58.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
· GV phát phiếu học tập đến từng HS.
· GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập đã giao
+ GV hướng dẫn HS cách vẽ biểu đồ cột ( Lưu ý: Học sinh đã được học cách vẽ biểu đồ cột ở bộ môn Toán nên GV không nên mất nhiều thời gian ở khâu này)
+ GV hướng dẫn HS cách tính tổng lượng khí thải.
Bước 2: HS nhận nhiệm vụ và tiến hành làm.
	PHIẾU HỌC TẬP
	[image: ]
	Điền vào dấu … trị số tương ứng trên biểu đồ.
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khí thải của Hoa Kì và PAháp.


	· Tính tổng lượng khí thải của Hoa Kì và Pháp năm 2000
Lượng khí thải Hoa Kì = ………… X ………...  =   ………………………...(tấn/năm)
                                                              =   …………. (tỉ tấn/năm)
Lượng khí thải Pháp    = ………… X ………...  =   ………………………...(tấn/năm)
                                                              =   …………. (tỉ tấn/năm)


Bước 3: GV bốc thăm que bảng tên và gọi ngẫu nhiên 1 bài của HS lên chấm điểm. GV sử dụng máy chiếu vật thể chiếu bài của HS để cả lớp quan sát, nhận xét.


Câu 3: Quan sát bức hình, cho biết quốc gia nào không kí kết Nghị định Kyoto? Đứng trên phương diện quốc gia đó, theo em vì sao quốc gia này không thỏa hiệp trước Nghị định?
Câu 4: Giải thích thuật ngữ “Thủy triều đen” và “Thủy triều đỏ”?
· Thủy triều đen: Do tàu chở dầu bị đắm và nước thải công nghiệp gây ô nhiễm vùng biển.
Thủy triều đỏ: Do nước sinh hoạt, phân bón hóa học từ các con sông đổ xuống biển, tạo điều kiện thuận lợi cho loài tảo biển phát triển nhanh nên ta thấy cả 1 vùng màu đỏ.
2.2. Hoạt động 2: Liên hệ tình hình ô nhiễm tại VN (10 phút)
a) Mục đích:
- Đánh giá được hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí và nước gây ra cho thiên nhiên và con người không chỉ ở đới ôn hòa mà còn cả ở toàn thế giới.
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d) Cách thực hiện:
Bước 1: GV cùng HS chia sẻ thông tin bằng việc trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Em có suy nghĩ gì khi đọc 2 bài báo dưới đây? 
	[image: ]
	[image: ]



Câu 2: Nếu em là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, em sẽ làm gì khi chứng kiến những sai phạm trong khâu xử lí chất thải ra môi trường ở Việt Nam?
Câu 3: Là HS trường …. Em nhận thấy mình cần phải làm gì để Bảo vệ môi trường sống quanh em?
Bước 2: HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của GV.
Bước 3: GV thu thập đóng góp từ học sinh và yêu cầu HS về nhà viết thư giả định mình là các loài sinh vật dưới đại dương nói về số phận của mình trước những sự thay đổi môi trường sống mà chúng không mong muốn.
Câu hỏi: Nghị định Ki-ô-tô ra đời nhằm mục đích gì?
3. Hoạt động: Luyện tập (5 phút)
a) Mục đích: Củng cố kiến thức, phát triển năng lực hợp tác
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d) Cách thực hiện:
Bước 1: GV chia nhóm, đưa ra thể lệ trò chơi.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- Hình thức trò chơi: Trò chơi Giải cứu muôn loài
- GV chia đội bằng quân bài. Những học sinh có quân bài chẵn về 1 đội, quân bài lẻ về 1 đội.
- GV phổ biến thể lệ trò chơi.
+ Chia lớp làm 2 đội, đặt tên cho từng đội.
+ Có 4 loài động vật đang cần được giải cứu. Để giải cứu các loài động vật, các nhóm phải trả lời các câu hỏi. Mỗi nhóm trả lời đúng sẽ nhận được 1 mặt cười/ 1 câu hỏi, đồng nghĩa sẽ giải cứu được các loài. Nhóm nào thu thập được nhiều mặt cười nhất nhóm đó sẽ giành chiến thắng.
+ Nhóm chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng: quyền được gợi ý của giáo viên về các bước làm sản phẩm thân thiện với môi trường.
+ Nhóm thua: Phải trả lời câu hỏi phụ của giáo viên để nhận được quyền gia hạn thêm 1 ngày nộp sản phẩm.
Bước 2: Tiến hành chơi.
	[image: 25 tấm ảnh nhắc nhở bạn hãy tái chế rác thải ngay đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn]
Hải cẩu mắc kẹt vào một chiếc hộp nhựa.
Câu hỏi: Kể tên các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?
	[image: 25 tấm ảnh nhắc nhở bạn hãy tái chế rác thải ngay đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn]
Con rùa này đã lớn lên với một miếng nhựa mắc kẹt vào người. Cơ thể  rùa bị biến dạng vĩnh viễn chỉ vì những thứ con người thải ra.

	[image: 25 tấm ảnh nhắc nhở bạn hãy tái chế rác thải ngay đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn]
Con chim có lẽ đã chết tức tưởi vì ăn phải quá nhiều rác thải nhựa của con người.
Câu hỏi: Hậu quả do ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa gây ra?
	[image: 25 tấm ảnh nhắc nhở bạn hãy tái chế rác thải ngay đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn]
Chim cánh cụt toàn thân ngấm dầu.
Câu hỏi: Nguyên nhân tạo ra “thủy triều đen”?

	Thông điệp: Chúng ta không thể cứu sống tất cả những động vật xinh đẹp này nếu không giảm thải chất thải từ hôm nay.


[image: ]Bước 3: GV nhận xét các đội chơi. 
· Trao quà cho đội chiến thắng: GV gợi ý về các bước làm sản phẩm thân thiện với môi trường.
· Phạt đội thua: đội thua phải trả lời được câu hỏi sau
· Em hãy cho biết điểm khác nhau giữa 2 chai Lavie sau. Từ đó cho biết thông điệp nhà sản xuất muốn gửi đến người tiêu dùng là gì?

4. Hoạt động: Vận dụng
a) Mục đích: Từ những kiến thức đã được học, học sinh vận dụng để giải quyết một số bài tập
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d) Cách thực hiện:
· Nhiệm vụ 1: Vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết các câu hỏi ở mức độ nâng cao thể hiện tư duy địa lí.
Bước 1: GV nêu vấn đề cần nghiên cứu.
Có ý kiến cho rằng “Nền kinh tế càng phát triển thì đồng nghĩa với việc tỉ lệ thuận với sự ô nhiễm môi trường” . Em có đồng ý với nhận định trên không?
Bước 2: HS hoạt động cá nhân để trả lời.
Bước 3: GV gọi 2 HS, trong đó 1 học sinh đồng ý và 1 học sinh phản đối để lên trình bày phản biệt của mình.
Bước 4: GV dựa vào 2 bức hình sau để giải thích
	[image: Hình ảnh có liên quan]
	
	[image: ]

	Singapore – đất nước sạch Nhất thế giới
	
	Hoa Kì – Quốc gia có lượng khí thải cao nhất thế giới


· Nhiệm vụ 2: GV hướng dẫn HS tạo sản phẩm ở nhà
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho từng đội ( Thời hạn nộp sản phẩm: 1 tuần)
· Đội chiến thắng: Tái chế sử dụng các sản phẩm bằng nhựa để tạo ra mô hình học tập môn địa lí. Có bài thuyết minh sản phẩm.
· Đội thua: Thiết kế Poster bảo vệ Môi trường để hưởng ứng Ngày lễ môi trường trong trường học. Có bài thuyết minh sản phẩm.
	[image: Hình ảnh có liên quan]
	[image: ]

	Nhóm thiết kế Poster được phép thiết kế trên các công cụ thiết kế ảnh hoặc vẽ tranh song phải đảm bảo đúng chủ đề, nội dung và hình thức thể hiện.


Bước 2: Các nhóm nhận nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện cho GV.
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PHAP LUAT
Bénh vién Pa khoa Lé Ngoc Tung bi
phat 1,4 ty déng

Thir Sau, 4/9/2015 08:23

Choén 14p cht thai y té tréi phép

Ngay 3-8, Ph Chdl tich UBND tinh Tay Ninh Huynh Van Quang ky quyét dinh xi
phat vi pham hanh chinh déi voi Cong ty TNHH Bénh vién Ba khoa tw nhan Lé
Ngoc Tung (dia chi s6 500 Cach Mang Thang Tam, khu phé 3, phwéong 3, TP Tay
Ninh, tinh Tay Ninh) do éng Lé Ngoc Tung 1am giam déc, véi s6 tién phat 1,4 ty
|ddng vé hanh vi chén Iap, d, thai chat thai nguy hai khéng dung quy dinh vé
bao vé méi trwdng.

Ddng thoi, tich thu xe tai nhan hiéu Hyundai, bién s6 54M-0010; mét xe 16i 70HA-0051
va moét sb phirong tién bénh vién ding Gé van chuyén rac thai nguy hai dua di chon Iap
tréi phép. Budc Cong ty TNHH Bénh vién Da khoa tir nhan L& Ngoc Tiing chi tra kinh phi
trieng cau giam dinh, do dac va phan tich mau méi trzong; kinh phi phun thube khix mai,
diét khuan va kinh phi khai quét, xi¥ Iy rac thai y té nguy hai cho Cong ty TNHH MTV Méi
trrong xanh Hué Phirong Viét Nam véi tong sb tién 494 triéu déng trong thdi han 30
ngay ké tir ngay quyét dinh c6 hiéu Igc.

Triéc @6, vao lic 12 gio 30 ngdy 25-6-2015, Phong Canh sat phong, chéng toi pham vé:
‘méi trrong phoi hop Phong Canh sét diéu tra toi pham vé trat tw xa hoi Cong an tinh Tay
Ninh kiém tra, b4t qua tang Trrong Anh Tuén va Trirong Hoang Liém 14 nhan vién bao
vé cda Bénh vién Da khoa t nhan L& Ngoc Tung si dung xe 16i van chuyén rac thaiy 1
@én noi chon IAp tréi phép tai 4p Thanh Binh, x& An Binh, huyén Chau Thanh, tinh Tay
Ninh. S6 réc thai y té nguy hai tai thoi diém kiém tra c6 trong Irong 1 111kg.
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Vedan xa thai ra séng Thi Vai

T phén anh, birc xGc ciia ngiedi dan dia phirong vé fin trang Ién 16t xa nuc
thai knong qua xr Iy ra moi trrong, sau hon 3 thing theo di, ngay 13/9/2008,
doan kiém fra lién nganh @4 bat qua tang Cong ty Vedan (doanh nghiép FDI
Bai Loan, Trung Quéc) tai huyén Long Thanh, tinh Bdng Nai xa mot lrong
n6e thai I6n chira qua xi I ra song Thi Vai

g éng xa thai chwra qua xir 1§ tai céu cang cia Cang ty Vedan dang
& thai. Anh: Guc CSMT

Theo két qua iéu fra sau d6 cda BO Tai nguyén & Mbi trdng, doanh nghiép
nay c6 10 sai pham, trong d6 nwéc thai déu vurot tir 10 1n tiéu chudn cho
phép dbi voi nha may san xut tinh bot bién tinh, b6t ngot va lysine... Theo &1
khal ban du ciia 13nh dao Vedan, Itong dich thai sau 1én men ma cac nha
may cda cong ty nay xa thang ra séng Thi Vai chi x4p xi 45.000 m3 mét thang.
Tuy nhién, con s6 ma doan kiém tra két luan cao hon gap dbi, 105.600 m3 mét
thana





image11.jpg




image12.jpg




image13.jpg




image14.jpg




image15.jpg
La Vie 350 ml La Vie 350 ml
€6 mang co khéng co mang co





image16.jpg




image17.jpg




image18.png
@ /pctsvhutech

A A
The Gici
Chéing li 6 nhidm cheit théi nhya

Néu ban kheng féii st dung thi héy tr chéi su dung \





image19.jpg
FRANTISEK C2ZANNER





image1.jpg




image2.jpg




image3.jpg




image4.jpg




